
 

 

UNIT 7 : ARTISTS 
LESSON A: VOCABULARY 

 
I. VOCABULARY 

 
 Vocabulary Phonetic transcription Part of speech Meaning 

1.  ballet /ˈbæleɪ/ (n) múa ba lê 
2.  classical music /ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk/ (n phr ) nhạc cổ điển 
3.  mime /maɪm/ (n) điệu múa câm 
4.  novel 

novelist 
/ˈnɒvl/ 
/ˈnɒvəlɪst/ 

(n) 
(n) 

tiểu thuyết 
nhà văn tiểu thuyết 

5.  play 
playwright 

/pleɪ/ 
/ˈpleɪˌraɪt/ 

(n/v) 
(n) 

vở kịch/ diễn kịch 
nhà viết kịch 

6.  poem 
poet 
poetry 

/poʊm/ 
/ˈpoʊɪt/ 
/ˈpəʊɪtri/ 

(n) 
(n ) 
(n ) 

bài thơ 
nhà thơ 
thơ 

7.  sculpture 
sculptor 

/ˈskʌlptʃər/ 
/ˈskʌlptər/ 

(n) 
(n ) 

điêu khắc 
họa sĩ điêu khắc 

8.  sitcom /ˈsɪtkɒm/ (n) chương trình hài tình huống 
9.  composer 

compose 
/kəmˈpəʊzər/ 
/kəmˈpəʊz/ 

(n) 
(v) 

nhà soạn nhạc 
soạn, sáng tác 

10.  conductor 
conduct 

/kənˈdʌktər/ 
/kənˈdʌkt/ 

(n) 
(v ) 

nhạc trưởng 
làm nhạc trưởng, chỉ đạo 

11.  choreographer /ˌkɒrɪˈɒɡrəfə(r)/ (n) đạo diễn múa 
12.  appear /əˈpɪə(r)/ (v) xuất hiện, tham gia 
13.  carve /kɑːv/ (v) chạm khắc, chế tác 
14.  concert /ˈkɒnsərt/ (n) buổi hòa nhạc 
15.  gallery /ˈɡæləri/ (n) phòng trưng bày 

 
II. PRACTICE:  

 
Exercise. Fill in the blanks with the most suitable words:  
 
carve      concert  ballet         mime             sitcom  
sculpture  appear    composer’s    conductor    choreographer               
 
1. I enjoy watching ……… performances because the dancers' graceful movements synchronize beautifully 
with classical music. 
2. The ……….. artist skillfully conveyed emotions and stories without uttering a single word during the 
performance. 
3. The ……………. in the gallery was so intricate that it appeared to come to life. 
4. I like to unwind after a long day by watching a ………….. that always makes me laugh. 
5. The …………… symphony received a standing ovation at the concert for its mesmerizing melodies. 
6. The ………………… directed the orchestra with precision, ensuring a flawless performance. 
7. The ……………….. worked tirelessly to create a captivating dance routine for the upcoming show. 
8. I can't wait to see my favorite actor …………….. in the new movie that's coming out next month. 
9. The artist used a chisel to …………. intricate details into the marble sculpture. 



 

 

10. We attended the classical music ……………….. at the town's cultural center last night. 
 

 
 

 
  

 
 


